
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/Thành phố

1 1 Trần Mạnh Hùng 06.08.1990 205383470 Quảng Nam
2 2 Lê Văn Viên 24.08.1988 205320516 Quảng Nam
3 3 Phan Văn Phương 08.04.1990 186820449 Nghệ An
4 5 Nguyễn Đình Trung 19.01.1989 186662063 Nghệ An
5 6 Trần Quang Nhân 28.03.1993 205808291 Quảng Nam
6 8 Phan Văn Quân 20.06.1987 183606280 Hà Tĩnh
7 11 Trần Đình Lam 20.07.1990 183757023 Hà Tĩnh
8 12 Lê Ngọc Nhân 02.03.1992 186893147 Nghệ An
9 13 Thái Đình Long 02.04.1988 186754526 Nghệ An

10 14 Dương Trọng Ngọc 08.09.1994 187378361 Nghệ An
11 16 Trương Văn Thuấn 07.10.1992 187304364 Nghệ An
12 17 Nguyễn Tuấn Mạnh 29.07.1993 184088859 Hà Tĩnh
13 18 Nguyễn Trọng Kính 02.10.1991 187003471 Nghệ An
14 20 Phạm Thực 03.02.1990 186808233 Nghệ An
15 24 Phan Duy Tín 21.10.1992 183789007 Hà Tĩnh
16 25 Trần Bình Trọng 11.08.1993 184109265 Hà Tĩnh
17 27 Trần Quyết Thắng 18.11.1987 186617535 Nghệ An
18 29 Nguyễn Cảnh Dũng 10.11.1990 186912865 Nghệ An
19 30 Đậu Đình Hải 02.10.1992 187347625 Nghệ An
20 31 Đậu Đình Thông 16.07.1993 187347988 Nghệ An
21 32 Nguyễn Văn Chương 03.10.1992 187180376 Nghệ An
22 33 Nguyễn Trường Thiện 27.11.1989 183562596 Hà Tĩnh
23 36 Nguyễn Đức Hoàng 03.09.1993 212365876 Quảng Ngãi
24 38 Võ Đức Vũ 27.01.1994 212366461 Quảng Ngãi
25 39 Huỳnh Tấn Vũ 04.07.1995 212495836 Quảng Ngãi
26 40 Nguyễn Tấn Lâm 02.05.1991 212750634 Quảng Ngãi
27 41 Lâm Xuân Thành 17.05.1995 212671558 Quảng Ngãi
28 43 Nguyễn Hồng Tuyền 16.08.1993 212329928 Quảng Ngãi
29 47 Trần Đình Tài 02.09.1996 184213605 Hà Tĩnh
30 48 Trần Thắng 08.11.1988 183672977 Hà Tĩnh
31 52 Nguyễn Quốc Chiến 03.07.1992 187173304 Nghệ An
32 54 Hồ Vĩnh Mạnh 15.08.1989 186445877 Nghệ An
33 55 Lưu Văn Thế 18.09.1989 186469853 Nghệ An
34 56 Nguyễn Văn Bình 27.05.1990 186995817 Nghệ An
35 57 Nguyễn Trọng Thông 30.08.1988 183693597 Hà Tĩnh
36 62 Thái Doãn Sơn 20.12.1995 187548140 Nghệ An
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37 63 Nguyễn Trường Sơn 04.09.1995 187246931 Nghệ An
38 64 Hồ Xuân Nam 30.12.1992 187356716 Nghệ An
39 65 Nguyễn Văn Hùng 02.05.1993 187549889 Nghệ An
40 66 Trần Văn Thắng 28.05.1993 187335030 Nghệ An
41 71 Bùi Trọng Dự 27.12.1993 205647177 Quảng Nam
42 72 Phan Hữu Quyết 05.10.1992 186968934 Nghệ An
43 74 Phan Văn Hiệp 10.11.1992 197302846 Quảng Trị
44 77 Dương Mạnh Hưng 03.04.1988 082020357 Hà Tĩnh
45 79 Trần Văn Thái 18.12.1992 187131579 Nghệ An
46 80 Nguyễn Văn Nhật 07.01.1992 187097157 Nghệ An
47 82 Võ Đình Khánh 11.05.1992 186867691 Nghệ An
48 83 Dương Quang Vinh 25.06.1989 194351668 Quảng Bình
49 84 Dương Hồng Sơn 02.11.1989 194352022 Quảng Bình
50 86 Lê Văn Cảnh 25.08.1992 183946256 Hà Tĩnh
51 87 Nguyễn Cao Cường 18.05.1992 183876788 Hà Tĩnh
52 88 Nguyễn Nam Dương 05.08.1995 184214560 Hà Tĩnh
53 89 Trần Tuấn Bé 07.09.1992 186954330 Nghệ An
54 90 Đặng Thành Dũng 20.10.1992 187160138 Nghệ An
55 92 Hoàng Minh Thông 21.11.1989 186875658 Nghệ An
56 94 Nguyễn Văn Long 27.07.1994 184181871 Hà Tĩnh
57 99 Lâm Xuân Lĩnh 09.09.1990 201608802 Tp Đà Nẵng
58 100 Nguyễn Cảnh Phượng 17.12.1994 187421496 Nghệ An
59 101 Lê Văn Danh 30.09.1993 184005939 Hà Tĩnh
60 102 Phan Văn Phong 25.10.1990 186931046 Nghệ An
61 107 Trần Đăng Pháp 06.09.1988 183677922 Hà Tĩnh
62 109 Trần Văn Chi 17.06.1990 186642705 Nghệ An
63 110 Võ Đức Tiến 26.10.1992 205513538 Quảng Nam
64 111 Văn Đức Tuân 26.10.1996 187680095 Nghệ An
65 112 Nguyễn Thanh Châu 22.04.1989 194321613 Quảng Bình
66 114 Trần Quốc Khánh 21.07.1994 187405223 Nghệ An
67 120 Kiều Văn Quân 05.11.1991 183698062 Hà Tĩnh
68 121 Lê Văn Chí 12.07.1994 194492214 Quảng Bình
69 122 Nguyễn Phương Bình 02.12.1986 194213470 Quảng Bình
70 123 Phạm Xuân Thắng 30.06.1990 187114164 Nghệ An
71 125 Lê Hoàng Trung 10.01.1994 187260555 Nghệ An
72 127 Phan Xuân Hảo 20.08.1989 183576125 Hà Tĩnh
73 128 Nguyễn Trọng Hiệp 25.05.1988 186749183 Nghệ An
74 132 Nguyễn Văn Thắng 22.02.1994 187479132 Nghệ An
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75 134 Trần Văn Sự 10.02.1989 186855316 Nghệ An
76 135 Mai Văn Tài 10.10.1990 194362827 Quảng Bình
77 136 Dương Phương Đức 01.06.1988 194388473 Quảng Bình
78 137 Nguyễn Tấn Cường 26.03.1993 183883004 Hà Tĩnh
79 139 Trần Duy Hợi 16.06.1995 187549254 Nghệ An
80 142 Nguyễn Xuân Đức 26.10.1993 187197246 Nghệ An
81 144 Hồ Bá Sơn 21.09.1993 187321269 Nghệ An
82 146 Nguyễn Đức Phong 09.10.1992 187201392 Nghệ An
83 148 Huỳnh Ngọc Hành 28.02.1996 205822336 Quảng Nam
84 149 Phạm Huỳnh Phương 01.02.1989 205396913 Quảng Nam
85 150 Cao Văn Tý 16.07.1996 187619270 Nghệ An
86 153 Lê Đình Hiếu 21.05.1988 183678571 Hà Tĩnh
87 154 Võ Tiến Cảnh 11.05.1990 183653837 Hà Tĩnh
88 158 Nguyễn Ngô Minh Tuấn 13.01.1992 201653242 Đà Nẵng
89 159 Hồ Sỹ Thưởng 23.03.1996 187646224 Nghệ An
90 160 Thái Đình Bính 10.11.1995 187548231 Nghệ An
91 161 Nguyễn Trọng Bảo 28.02.1993 187327275 Nghệ An
92 169 Lê Xuân Bách 02.10.1990 186720958 Nghệ An
93 171 Nguyễn Văn Dần 12.05.1990 186597657 Nghệ An
94 175 Phạm Hồng Nam 02.01.1989 194314786 Quảng Bình
95 177 Đặng Văn Thắng 01.06.1992 194435232 Quảng Bình
96 178 Lê Đức Quân 07.02.1993 187025214 Nghệ An
97 180 Đoàn Văn Giang 07.08.1996 187433210 Nghệ An
98 181 Tăng Viết Hùng 26.12.1992 187190461 Nghệ An
99 182 Trần Ngọc Quỳnh 19.03.1988 194292123 Quảng Bình
100 183 Phan Văn Việt 24.09.1991 183894110 Hà Tĩnh
101 184 Nguyễn Văn Trung 04.10.1990 186975403 Nghệ An
102 187 Trần Đình Phúc 12.08.1994 187447461 Nghệ An
103 190 Chu Anh Lâm 29.03.1993 187264567 Nghệ An
104 191 Phan Đình Thái Thanh 05.09.1992 186933363 Nghệ An
105 192 Lương Văn Linh 16.08.1995 205823531 Quảng Nam
106 195 Nguyễn Hồng Công 11.11.1994 187304787 Nghệ An
107 196 Nguyễn Văn Vĩnh 05.06.1988 186590921 Nghệ An
108 197 Ngô Công Mạnh 04.10.1992 187049884 Nghệ An
109 199 Thái Văn Hiệp 30.12.1987 186646092 Nghệ An
110 200 Nguyễn Công Hùng 06.11.1994 187421667 Nghệ An
111 202 Nguyễn Thọ Huy 10.09.1995 187526143 Nghệ An
112 203 Nguyễn Văn Nhân 19.03.1992 186948717 Nghệ An
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113 205 Nguyễn Hữu Sông 17.07.1989 186874482 Nghệ An
114 206 Nguyễn Văn Dương 01.01.1995 205888522 Quảng Nam
115 207 Lê Xuân Sáng 06.09.1994 187263268 Nghệ An
116 217 Thân Viết Vũ 13/2/1990 183832262 Hà Tĩnh
117 218 Nguyễn Văn Thắng 10/9/1990 187090724 Nghệ An
118 220 Vũ Văn Quyết 05.02.1993 187040652 Nghệ An
119 221 Nguyễn Xuân Sang 24/3/1993 183839663 Hà Tĩnh
120 222 Phạm Văn Đồng 2/10/1992 187070419 Nghệ An
121 227 Lê Quốc Thân 24/3/1992 183901945 Hà Tĩnh
122 229 Trương Phi 14/01/1991 194496030 Quảng Bình
123 230 Lê Xuân Hoạch 10/5/1989 183750702 Hà Tĩnh
124 233 Trần Văn An 10/5/1990 194382230 Quảng Bình
125 234 Nguyễn Hữu Tuấn 20/10/1992 183874244 Hà Tĩnh
126 236 Trần Hậu Sơn 28.03.1993 183859816 Hà Tĩnh
127 238 Hồ Sỹ Trường 24.07.1989 186708218 Nghệ An
128 239 Phùng Đình Tài 04.03.1994 187152342 Nghệ An
129 240 Trần Trọng Thông 26.08.1996 187318401 Nghệ An
130 241 Đặng Văn Pháp 01.04.1996 184151834 Hà Tĩnh
131 242 Lê Chí Cường 07.03.1995 187250850 Nghệ An
132 251 Lê Xuân Đề 06.11.1996 187434246 Nghệ An
133 256 Trương Sỹ Tài 14.12.1993 187183908 Nghệ An
134 257 Trần Văn Nam 15.09.1991 187027203 Nghệ An
135 258 Nguyễn Bùi Trường 19.03.1994 187448441 Nghệ An
136 260 Trần Hữu Lâm 21.09.1991 183770608 Hà Tĩnh
137 261 Nguyễn Văn Huệ 22.02.1989 186717268 Nghệ An
138 262 Nguyễn Quốc Hội 10.07.1994 184079687 Hà Tĩnh
139 266 Phan Văn Hoàng 09.03.1995 184227473 Hà Tĩnh
140 302 Nguyễn Tiến Mạnh 01.01.1994 013030721 Hà Nội
141 304 Trần Minh Quang 17.01.1997 168561345 Hà Nam

142 305 Nguyễn Văn Tú 29.01.1997 168559810 Hà Nam

143 306 Nguyễn Văn Thường 15.10.1992 063319060 Lào Cai

144 308 Phạm Văn Duyên 08.08.1993 164507387 Ninh Bình

145 310 Vũ Quang Hưởng 02.11.1990 125423749 Bắc Ninh
146 312 Nguyễn Văn Phương 18.02.1990 132048882 Phú Thọ
147 313 Nguyễn Ngọc Anh 05.01.1995 145599227 Hưng Yên
148 314 Mai Khánh Dương 18.01.1995 173841711 Thanh Hóa

149 316 Cam Văn Anh 19.05.1993 122059213 Bắc Giang
150 317 Nguyễn Tùng Linh 18.02.1994 173897200 Thanh Hóa
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151 318 Trần Văn Dần 28.11.1986 031086002681 Hải Phòng
152 320 Vũ Thành Lưu 18.06.1988 164347114 Ninh Bình

153 321 Lê Văn Vượng 25.02.1996 174691715 Thanh Hóa

154 323 Trịnh Minh Công 06.06.1991 071785330 Hải Phòng
155 325 Lê Lệnh Tiến 05.10.1994 173897817 Thanh Hóa

156 327 Hoàng Ngọc Dũng 18.10.1995 174503361 Thanh Hóa

157 330 Phạm Khắc Tuyên 03.04.1991 03391000444 Hưng Yên
158 332 Nguyễn Duy Trường 23.06.1995 001095007860 Hà Nội
159 333 Nguyễn Đăng Hùng 29.09.1990 142406265 Hải Dương
160 334 Nguyễn Mùi Dậu 04.11.1993 1093011977 Hà Nội
161 337 Đinh Văn Toan 16.01.1988 164375035 Ninh Bình

162 346 Lê Tuấn Anh 10.09.1996 031096001819 Hải Phòng
163 347 Hoàng Đình Long 26.11.1994 031094001407 Hải Phòng
164 350 Phạm Văn Tiên 10.07.1991 174633454 Thanh Hóa

165 351 Nguyễn Nam Khánh 02.11.1991 121891693 Bắc Giang
166 354 Nguyễn Đăng Sự 03.04.1995 017438181 Hà Nội
167 356 Lưu Mạnh Tiến 29.01.1992 037092000665 Ninh Bình

168 357 Lê Đình Cường 19.08.1996 174743729 Thanh Hóa

169 358 Nguyễn Tuấn Anh 11.08.1992 082218923 Lạng Sơn
170 359 Mai Văn Thịnh 13.09.1990 031606345 Hải Phòng
171 361 Trịnh Huy Mạnh 11.09.1995 174737150 Thanh Hóa

172 362 Trần Ngọc Hoàng 05.06.1994 036094000893 Nam Định
173 363 Nguyễn Nam Hải 26.05.1993 163155417 Nam Định
174 365 Bùi Văn Quang 03.08.1987 131278789 Phú Thọ
175 367 Phạm Văn Quyền 20.10.1990 031725466 Hải Phòng
176 368 Lê Thế Sơn 08.08.1991 173017558 Thanh Hóa

177 369 Phạm Văn Công 01.01.1990 164414086 Ninh Bình

178 370 Nguyễn Trọng Thắng 10.05.1995 174557293 Thanh Hóa

179 372 Đào Duy Kỷ 10.10.1987 172845868 Thanh Hóa

180 377 Giáp Văn Khiên 06.03.1987 121932407 Bắc Giang
181 378 Nguyễn Văn Được 07.05.1990 121975145 Bắc Giang
182 379 Nguyễn Minh Vương 04.10.1993 101163222 Quảng Ninh
183 380 Nguyễn Công Minh 13.05.1993 132230679 Phú Thọ
184 381 Nguyễn Ngọc Đường 02.11.1994 142731176 Hải Dương
185 382 Phạm Văn Bộ 06.05.1991 142520301 Hải Dương
186 385 Đặng Quốc Thắng 12.04.1993 101183253 Quảng Ninh
187 387 Hoàng Văn Thu 28.11.1993 122069607 Bắc Giang
188 388 Nguyễn Đình Tứ 23.12.1990 015090000052 Hưng Yên
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189 390 Ngô Văn Tuấn 29.07.1994 142675878 Hải Dương
190 393 Nguyễn Trọng Tiến 01.08.1990 173642234 Thanh Hóa

191 394 Cao Văn Tuệ 23.11.1993 173709669 Thanh Hóa

192 397 Lưu Văn Cường 02.01.1994 125565487 Bắc Ninh
193 399 Nguyễn Văn Công 11.07.1993 174044424 Thanh Hóa

194 400 Khổng Minh Hải 03.05.1995 132341941 Phú Thọ
195 403 Vũ Văn Linh 18.08.1993 164487275 Ninh Bình

196 407 Đinh Công Hậu 15.10.1994 113565549 Hòa Bình

197 409 Nguyễn Văn Hiếu 24.10.1995 034095000898 Thái Bình

198 410 Lê Mạnh Linh 16.08.1993 050847926 Sơn La
199 414 Vũ Văn Khuyến 04.09.1989 Thanh Hóa

200 415 Vương Hữu Tài 29.06.1991 125458058 Bắc Ninh
201 417 Nguyễn Tiến Đạt 28.07.1993 017203108 Hà Nội
202 419 Trần Đức Hanh 15.01.1991 173308211 Thanh Hóa

203 420 Phạm Xuân Quang 21.09.1996 142793275 Hải Dương
204 421 Nguyễn Văn Thủy 22.12.1989 142394168 Hải Dương
205 422 Nguyễn Xuân Huy 15.01.1993 132246099 Phú Thọ
206 425 Lê Quý Lợi 20.12.1991 145454640 Hưng Yên
207 429 Trần Cao Cường 12.09.1994 164536055 Ninh Bình

208 430 Trần Thế Anh 05.08.1990 164333500 Ninh Bình

209 432 Mai Văn Phi 29.11.1995 174587953 Thanh Hóa

210 434 Bùi Văn Tùng 17.03.1991 142438981 Hải Dương
211 437 Nguyễn Văn Thịnh 27.11.1996 036096001734 Nam Định
212 438 Nguyễn Văn Khuyến 02.11.1992 091838734 Thái Nguyên

213 442 Đỗ Minh Đức 04.05.1991 173596164 Thanh Hóa

214 443 Hoàng Đình Tú 03.03.1992 038092003095 Thanh Hóa

215 444 Đỗ Thành Long 19.08.1996 174567766 Thanh Hóa

216 448 Phí Thành Tiến 05.07.1995 017372443 Hà Nội
217 456 Dương Văn Hiếu 10.12.1989 142378803 Hải Dương
218 460 Phạm Minh Hiệu 26.06.1992 070932104 Tuyên Quang

219 461 Lâm Văn Thành 20.09.1987 121621893 Bắc Giang
220 462 Phạm Thế Hưng 06.08.1995 152016377 Thái Bình

221 463 Nguyễn Xuân Động 09.05.1993 033093001343 Hưng Yên
222 466 Khương Xuân Thao 16.12.1993 168390468 Hà Nam

223 467 Phan Công Sinh 28.02.1994 132215822 Phú Thọ
224 469 Nguyễn Văn Huy 08.06.1992 173089976 Thanh Hóa

225 470 Ma Quang Tú 06.04.1995 091758430 Thái Nguyên

226 472 Hà Tiến Thi 02.03.1993 132145454 Phú Thọ
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227 476 Nguyễn Việt Anh 10.09.1992 174049380 Thanh Hóa

228 479 Nguyễn Văn Bằng 16.08.1990 173582476 Thanh Hóa

229 480 Cà Văn Hưng 21.12.1990 050785673 Sơn La
230 481 Phạm Bá Bình 03.01.1994 034094002260 Thái Bình

231 483 Trần Đức Trung 19.10.1988 100912643 Quảng Ninh
232 484 Lê Hữu Lộc 11.05.1996 145694232 Hưng Yên
233 485 Đỗ Đức Mạnh 10.11.1996 152130535 Thái Bình

234 487 Bùi Trọng Linh 12.10.1996 164590063 Ninh Bình

235 490 Trần Ngọc Thiện 16.04.1990 132125494 Phú Thọ
236 493 Phạm Trung Thắng 24.05.1996 031919989 Hải Phòng
237 494 Phạm Văn Lực 01.07.1987 031423647 Hải Phòng
238 495 Đinh Quang Hoàn 25.12.1990 145421085 Hưng Yên
239 503 Chu Văn Hiếu 19.06.1990 001090013016 Hà Nội
240 504 Trịnh Viết Thuận 11.08.1990 031090002586 Hải Phòng
241 507 Mai Văn Hải 20.12.1992 173276502 Thanh Hóa

242 508 Trần Trung Đức 13.02.1995 163350548 Nam Định
243 509 Nguyễn Hồng Phong 13.10.1994 070994664 Tuyên Quang

244 510 Nguyễn Kim Khanh 21.10.1993 132235273 Phú Thọ
245 513 Lò Văn Phương 31.10.1992 040461302 Điện Biên
246 515 Lê Xuân Ngọc 07.06.1993 174248300 Thanh Hóa

247 516 Nguyễn Duy Sơn 27.06.1994 174778661 Thanh Hóa

248 519 Cầm Bá Sơn 29.01.1987 172793917 Thanh Hóa

249 520 Nguyễn Xuân Chiến 11.04.1987 142210650 Hải Dương
250 522 Hoàng Văn Nam 03.02.1989 030089001520 Hải Dương
251 523 Nguyễn Văn Trung 19.09.1993 151945615 Thái Bình

252 524 Nguyễn Thế Quyền 11.06.1990 162991557 Nam Định
253 525 Đỗ Văn Hùng 30.12.1989 171781212 Thanh Hóa

254 528 Nguyễn Mạnh Tuấn 17.09.1989 173330622 Thanh Hóa

255 529 Phạm Tuấn Anh 19.05.1995 017438622 Hà Nội
256 530 Phạm Ngọc Thường 27.07.1996 132249964 Phú Thọ
257 531 Hoàng Tiến Quân 15.09.1992 132071185 Phú Thọ
258 532 Hoàng Quyết Tiến 08.02.1988 131197241 Phú Thọ
259 533 Trần Đức Lực 16.02.1990 173238432 Thanh Hóa

260 536 Phạm Đình Ninh 01.10.1990 142444165 Hải Dương
261 538 Phạm Văn Hùng 08.10.1991 173590798 Thanh Hóa

262 539 Đỗ Văn Hoàng 05.09.1988 173237486 Thanh Hóa

263 540 Phùng Văn Trung 13.07.1992 142584112 Hải Dương
264 542 Nguyễn Như Thành 20.05.1993 125606183 Bắc Ninh
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265 543 Lê Đình Thao 28.12.1987 031415625 Hải Phòng
266 544 Nguyễn Hữu Huy 25.03.1991 191784786 TT Huế


